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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;
Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;
Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét Tờ trình số 01/SYT-BQL ngày 18/8/2014 của Sở Y tế về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các thành viên Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo)
- Lưu: VT, VXsln
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Đăng Quyền


 

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, bộ phận giúp việc, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

2. Quy chế nhằm đảm bảo các hoạt động của Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo thiết thực có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

3. Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo (sau đây viết tắt là Ban quản lý Quỹ) với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc
1. Ban quản lý Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách. Trưởng ban quyết định trên cơ sở ý kiến của đa số các thành viên.

Ban quản lý Quỹ có con dấu riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Các thành viên Ban quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm về lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách và bảo đảm sự phối hợp các mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban quản lý Quỹ.

3. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý Quỹ do ngân sách tỉnh cấp hàng năm theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chương II
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM
Điều 3. Trưởng Ban quản lý Quỹ
1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các mặt hoạt động của Ban Quản lý Quỹ.

2. Điều hành chung mọi hoạt động của Ban quản lý Quỹ, tổ chức chỉ đạo phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành có liên quan đến việc hoạt động hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc của các sở, ban, ngành trong việc tham gia thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

3. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban quản lý Quỹ; tùy từng cuộc họp cụ thể, khi thấy cần thiết mời thêm lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban quản lý Quỹ và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp đó.

4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban quản lý Quỹ; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban quản lý Quỹ. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các thành viên của Ban quản lý Quỹ.

5. Được phép sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Điều 4. Phó Trưởng ban quản lý Quỹ
1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; giúp Trưởng ban tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý Quỹ; giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền. Trực tiếp điều hành Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban quản lý Quỹ.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các thành viên Ban quản lý Quỹ. Phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu hoạt động của Ban quản lý Quỹ.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và tham mưu cho Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban quản lý Quỹ về công tác hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban quản lý Quỹ phân công.

5. Được phép sử dụng con dấu của Sở Y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

6. Hằng năm, dự trù kinh phí hoạt động của Ban quản lý Quỹ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động Ban quản lý Quỹ theo đúng mục đích và chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được cấp theo quy định; đồng thời thông báo tình hình tài chính trong các cuộc họp của Ban quản lý Quỹ.

Điều 5. Các thành viên Ban quản lý Quỹ
Các thành viên Ban quản lý Quỹ đại diện cho các sở, ban, ngành, địa phương; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; thay mặt sở, ban, ngành, địa phương thành viên chịu trách nhiệm trước Ban quản lý Quỹ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và cùng Ban Quản lý xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo thuộc chức năng quản lý của sở, ban, ngành, địa phương thành viên.

2. Phối hợp với Ban quản lý Quỹ, xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo do sở, ban, ngành, địa phương mình phụ trách; chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

3. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của sở, ban, ngành mình về những vấn đề có liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo để tập thể Ban quản lý Quỹ thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban quản lý Quỹ tới sở, ban, ngành mình.

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban quản lý Quỹ và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo của Ban quản lý Quỹ. Báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban quản lý Quỹ, nếu không tham dự các cuộc họp. Chịu trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban có liên quan đến lĩnh vực, mình phụ trách.

5. Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của sở, ban, ngành mình liên quan đến công tác thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo khi Trưởng ban yêu cầu.

6. Các thành viên Ban quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

7. Chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình thực hiện phần việc được giao; chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của cơ quan, đơn vị mình liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban.

8. Được cung cấp tài liệu có liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo để nghiên cứu, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban giao.

Điều 6. Bộ phận giúp việc
Tổ chuyên viên giúp việc đặt tại Sở Y tế do Phó Trưởng ban quyết định thành lập, gồm có Tổ trưởng và các chuyên viên thuộc biên chế của các Sở Y tế, Sở Tài chính tham gia.

Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Ban quản lý Quỹ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, thực hiện các nội dung: lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng thời chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp và giải quyết các công việc có liên quan theo yêu cầu của Thường trực Ban quản lý Quỹ.

2. Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Trưởng ban Ban quản lý Quỹ (báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác, hội họp, sơ kết và các hoạt động khác v.v...) về chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo.

3. Giúp Trưởng Ban quản lý Quỹ theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp xử lý, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn do Thường trực Ban quản lý Quỹ yêu cầu có liên quan đến chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban, Phó Trưởng Ban giao.

Điều 7. Cơ quan Thường trực của Ban Quản lý
1. Cơ quan Thường trực Ban quản lý Quỹ và tổ giúp việc đặt tại Sở Y tế.

2. Giúp Trưởng ban điều hành, xử lý các công việc thường xuyên của Ban quản lý Quỹ; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Giúp Trưởng ban triển khai, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các chính sách, giải pháp về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo; tổng hợp theo định kỳ và đột xuất báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

4. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban quản lý Quỹ; cung cấp đầy đủ các thông tin đến các thành viên của Ban quản lý Quỹ về kế hoạch hoạt động và các thông tin liên quan đến công tác hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

5. Tham mưu, triển khai chương trình công tác hàng năm của Ban quản lý Quỹ.

6. Quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo đúng quy định.

7. Sở Y tế tạo điều kiện bố trí phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp cho Thường trực Ban quản lý Quỹ và tổ giúp việc làm việc có hiệu quả.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
Điều 8. Chế độ làm việc của Ban Quản lý quy định như sau:
1. Ban quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách.

2. Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định những vấn đề cần thiết phải đưa ra lấy ý kiến thành viên Ban quản lý Quỹ hoặc chỉ thông qua hội ý giữa Trưởng ban, các phó trưởng ban và một số thành viên có liên quan.

3. Sau mỗi cuộc họp, Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban Thường trực sẽ có kết luận giao công việc cho các thành viên để triển khai thực hiện. Các thành viên có nhiệm vụ triển khai công việc và báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo quy định hoặc trong các cuộc họp của Ban quản lý Quỹ.

4. Tổ chức họp định kỳ 6 tháng một lần; Trưởng ban Ban quản lý Quỹ quyết định triệu tập họp bất thường khi cần thiết.

Điều 9. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin
1. Các cơ quan là thành viên Ban quản lý Quỹ căn cứ chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh cho người nghèo và chương trình, kế hoạch của Ban quản lý Quỹ để tổ chức thực hiện và báo cáo về Thường trực Ban quản lý Quỹ để tổng hợp, theo dõi.

2. Định kỳ 6 tháng và năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, các cơ quan là thành viên Ban quản lý Quỹ có trách nhiệm báo cáo kịp thời Thường trực Ban quản lý Quỹ về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất các biện pháp, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

3. Định kỳ hàng năm, Thường trực Ban quản lý Quỹ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban quản lý Quỹ.

4. Cơ quan Thường trực Ban quản lý Quỹ (Sở Y tế) là nơi tiếp nhận, tổng hợp và xử lý mọi thông tin liên quan đến hoạt động của Ban quản lý Quỹ.

Điều 10. Chế độ phối hợp công tác giữa Ban quản lý Quỹ với các sở, ban, ngành.
1. Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban quản lý Quỹ) có nhiệm vụ xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Ban quản lý Quỹ trình Trưởng ban ban hành; cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban quản lý Quỹ và các thông tin khác liên quan đến công tác hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo cho các sở, ban, ngành, địa phương và các thành viên của Ban quản lý Quỹ.

2. Ban quản lý Quỹ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đại diện của mình tham gia các cuộc họp khi Ban quản lý Quỹ mời.

Điều 11. Chế độ hội họp
- Họp Ban quản lý Quỹ 6 tháng 1 lần; họp đột xuất khi cần thiết.

- Sơ kết: 2 năm 1 lần.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý Quỹ
Cơ quan Thường trực Ban quản lý Quỹ lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Các Thành viên Ban quản lý Quỹ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế này.

Điều 14. Sở Y tế (Thường trực Ban quản lý Quỹ) có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Ban quản lý Quỹ xem xét giải quyết.

Điều 15. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban quản lý Quỹ thảo luận và Trưởng ban xem xét quyết định./.

